TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Câu 1: (2 điểm) :Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:
1. Tình huống nào sau đây thể hiện tính liêm khiết:
A.Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi.
B. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình.
C. Nhận quà biếu của người đang xin việc tại công ti.
D. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là có lợi cho mình.
    2. Hành vi  tôn trọng người khác là:
	A. Cảm thông khi người khác gặp điều bất hạnh.
	B. Đi nhẹ, nói khẽ khi vào bệnh viện.
	C. Lắng nghe ý kiến của mọi người
	D. Bình phẩm về người khác ở mọi nơi, mọi lúc.
    3. Để quản lí xã hội, Nhà nước ta dùng những biện pháp nào?
	A. Giáo dục, tuyên truyền pháp luật.
	B. Vũ lực.
	C. Thuyết phục
	D. Cưỡng chế.
Câu 2: (3 điểm)
Em hiểu gì về tình bạn trong sáng lành mạnh? Tình bạn trong sáng lành mạnh có ý nghĩa ra sao trong cuộc sống? Theo em, để xây dựng tình bạn trọng sáng lành mạnh, học sinh cần phải làm gì?
Câu 3 ( 2 điểm) 
Có ý kiến cho rằng: “ Kỉ luật và pháp luật làm cho con người bị gò bó, mất tự do cá nhân”.
Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 4 ( 3 điểm) 
Tính kỉ luật của học sinh được biểu hiện như thế nào trong quá trình học tập, trong sinh hoạt hàng ngày, ở nhà trường và ở nơi công cộng?






TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH 	
HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8
THỜI GIAN: 45 PHÚT
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
( 2 điểm)


	1. A, B
2. A,B,C
3. A,C,D
	Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	






2
(3 điểm)
	*Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống…
*Tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm sau:
- Phù hợp với nhau về quan điểm sống
- Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
- Chân thành, ttin cậy và có trách nhiệm với nhau
-Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau
- Có lòng vị tha, nhân ái.
- Tình bạn trong sang, lành mạnh không phân biệt cùng giới hay khác giới.
* Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh:
- Giúp con người ấm áp, tự tin, yêu cuộc sống
- Biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn
* Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh học sinh cần:
- Tôn trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn tình bạn
- Có mong muốn xây dnjg tình bạn trong sáng lành mạnh.
- Trong quan hệ với bạn bè ở trường, lớp luôn biết thể hiện tình cảm thái độ, lời nối, cách cư xử phù hợp.
- Biết quý trọng những người có ý thức xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.
- Biết cảm thông, giúp đỡ bạn bè
- Biết phê phán những hành vi nói xấu bạn, chia bè phái, thiếu đoàn kết…
	0,5 điểm


1 điểm







0,5 điểm


1 điểm

	



3
(2 điểm)
	+ Không đồng ý với ý kiến : “ Kỉ luật và pháp luật làm cho con người bị gò bó, mất tự do cá nhân”.
+ Vì:
-Những quy định của pháp luật và kỉ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong mọi hoạt động.
-Ngoài việc xác nhận trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi  của mọi người, pháp luật v à kỉ luật còn góp phần tao điều kiện thuận lợi cho mỗi cá nhân và toàn xã hội phát triển theo một định hướng nhất định.
Bởi vậy, pháp luật và kỉ luật không làm cho con người bị gò bó, mất tự do cá nhân.
	0,5 điểm


0,75 điểm


0,75 điểm

	4
( 3 điểm)
	+ Trong học tập:
-Tự giác trong học tập, đi học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, không quay cóp trong giờ kiểm tra, 
-Tự lập kế hoạch học tập, không để bố mẹ, thầy cô phải đôn đốc , nhắc nhở…
+Trong sinh hoạt hàng ngày và ở nơi công cộng:
-Tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao, giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình, có trách nhiệm với công việc chung.
- Có cuộc sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết
	1,5 điểm




1,5 điểm



